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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Nậm Kè. 
2. Địa chỉ: Bản Nậm Kè,  xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở KCB
1
: Sáng từ 7h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00: Từ thứ 2 đến 

thứ 6; Thường trực cấp cứu 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 
chữa bệnh2 

 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 
bệnh khác4 

 

Ghi 

chú5 

 

01 

 

Đèo Văn 

Hoàn 

003037/ĐB- 

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 
thứ 2 đến thứ 6 

BSĐK - Trưởng 

trạm Y tế xã Nậm 

Kè; Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật của cơ sở 

khám, chữa bệnh 

 

Không 

 

 

 

 

02 

 

 

Phạm Huy 

Thanh 

 

 

0001119/ĐB- 

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

 

YSĐK - Phó Trưởng 

Trạm Y tế xã Nậm 

Kè 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

03 

 

 

 

Lý A Pó 

 

 

001442/ĐB- 

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của 

bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

YSĐK – Điểm trạm Pá 

Mỳ - Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 

 

 

Không 
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STT 

 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 
chữa bệnh2 

 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa 
bệnh khác4 

 

Ghi 

chú5 

 

 

 

04 

 

 

Lường Văn 

Chưởng 

 

 

0002049/ĐB- 

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 

Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

 

YSĐK - Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 

 

 

Không 

 

 

 

 

05 

 

 

Tòng Thị 

Thoa 

 

 

0002050/ĐB- 

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 

Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

 

YSĐK - Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 

 

 

Không 

 

 

06 
 

Bùi Thị Bào 
0000128/ĐB- 

GPHN 

 

Điều dưỡng 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 

Từ 
thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng ĐH- 

Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 

 

Không 

 

 

 

 

07 

 

 

Lò Thị 

Thiên 

 

 

003534/ĐB- 

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 

Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

 

YSĐK - Trạm Y tế xã 

Nậm Kè 

 

 

 

Không 

 

 

08 

 

Nguyễn Thị 

Hà 

536/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm y tế xã. 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 

Từ 
thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ CĐ - Trạm 

Y tế xã Nậm Kè 

 

Không 
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STT 

 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 
chữa bệnh2 

 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 
bệnh khác4 

 

Ghi 

chú5 

 

 

09 

 

 

Mùa A Cầu 

 

0001469/ĐB- 

CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng CĐ - 

Điểm trạm Pá Mỳ - 

Trạm Y tế xã Nậm 

Kè 

 

Không 

 

 

 

10 

 

Hà Thị Huế 

 

 

0002124/ĐB- 

CCHN 

Theo quy định tại điều 9, 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh CĐ - Điểm 

trạm Pá Mỳ - Trạm Y tế 

xã Nậm Kè 
 

Không 

 

 

 

 

11 

 

Hoàng Văn 

Lương 

 

 

0000218/ĐB-

GPHN 

Xử trí cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

TTLT số 

10/2015/TTLT- BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

 

Sáng từ 7h00 - 

11h30, Chiều từ 

13h30 - 17h00 Từ 

thứ 2 đến thứ 6 

 

 

YSĐK - Trạm Y tế 

xã Nậm Kè 

 

 

 

Không 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng NVYD Sở Y tế;  

- Lưu: Trạm YT. 
 

Nậm Kè, ngày 22  tháng 7 năm 2026 

TRƯỞNG TRẠM 

 

 

 

 

 

 

Đèo Văn Hoàn 

 

   

 

 


